CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Chuyên ngành Luật hình sự - Luật tố tụng hình sự
1. Tên học phần: Tranh tụng trong Tố tụng hình sự
     Mã học phần: LHS - 03
2. Loại học phần: Bắt buộc                             Số tín chỉ: 03
3. Giảng viên
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	CHỨC DANH, HỌC VỊ
	LIÊN HỆ

	 1
	 Hoàng Thị Minh Sơn
	GVCC, Tiến sĩ 
	hthmson@yahoo.com.vn

	2
	Phan Thị Thanh Mai
	GVC, Tiến sĩ
	phanmai24@yahoo.com

	4
	Vũ Gia Lâm
	GVC, Tiến sĩ
	gialam_28962@yahoo.com.vn

	4
	Đỗ Thị Phượng
	GVCC, Tiến sĩ
	 phuonghlu@gmail.com


4. Mô tả học phần:
4.1. Mục tiêu về kiến thức
· Học viên nắm được khái niệm khoa học về tranh tụng trong tố tụng hình sự, bản chất của tranh tụng nói chung và tranh tụng trong tố tụng hình sự nói riêng; phân biệt được giữa tố tụng hình sự kiểu tranh tụng với tố tụng hình sự kiểu xét hỏi; 
· Học viên nắm được những quy định của BLTTHS liên quan đến vấn đề tranh tụng và nêu được các nhận xét, đánh giá cá nhân về những quy định này. Học viên nhận thức được xu thế mở rộng tranh tụng trong Tố tụng hình sự Việt Nam. 
4.2. Mục tiêu về kỹ năng
· Đánh giá ưu, nhược điểm của các mô hình tố tụng  khác nhau và điều kiện triển khai mô hình tố tụng Việt Nam theo tinh thần cải cách tư pháp. 
· Học viên nắm được thực trạng của hoạt động tranh tụng hiện nay trong tố tụng hình sự ở nước ta và đưa ra các nhận xét, đánh giá về thực trạng áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự về tranh tụng. Xác định được lý do hạn chế hoạt động tranh tụng tại Toà án hiện nay; nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các hạn chế này và hướng khắc phục..
5. Nội dung học phần:
	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Những vấn đề chung về tranh tụng
	3
	10
	4
	6

	2
	Tranh tụng trong mô hình tố tụng hình sự tranh tụng
	4
	10
	4
	8

	3
	Tranh tụng trong mô hình tố tụng hình sự thẩm vấn
	4
	10
	4
	8

	4
	Tranh tụng trong mô hình tố tụng hình sự Việt nam
	4
	10
	4
	8


   6. Hình thức kiểm tra, đánh giá:
     6.1. Kiểm tra thường xuyên: Giảng viên có thể lựa chọn hình thức làm bài kiểm tra giữa học phần hoặc làm bài tập nhóm và thảo luận
    6.2. Thi kết thúc học phần: Thi hết học phần



















    7. Nội dung chi tiết chuyên đề:

Chuyên đề 1 
Những vấn đề chung về tranh tụng 

1. Tên chuyên đề:     Những vấn đề chung về tranh tụng
    Thuộc học phần:  Bắt buộc  - Mã số: LHS 03                              
    Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 9 
2. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: TS. Phan Thị Thanh Mai
     Chức danh: Giảng viên chính
      Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội
      Liên hệ: E-mail: phanmai24@yahoo.com
3. Mục tiêu
      	Về kiến thức:
Học viên nắm được khái niệm khoa học về tranh tụng và tranh tụng trong tố tụng hình sự, bản chất của tranh tụng nói chung và tranh tụng trong tố tụng hình sự nói riêng; nội dung và mục đích của tranh tụng trong tố tụng hình sự;  học viên nhận thức được những điều kiện để tranh tụng được thực hiện.
   	   Về kỹ năng:
Giúp học viên nắm được các tiêu chí xác định các kiểu (hình thức) tố tụng hình sự  đã và đang tồn tại trên thế giới; 
4. Nội dung của các chuyên đề: (tên các mục, tiểu mục cần giảng trong chuyên đề)
        Những vấn đề chung về tranh tụng trong tố tụng hình sự
    4.1.  Khái niệm, mục đích của tranh tụng trong tố tụng hình sự.
    4.2.  Chủ thể tranh tụng và nội dung tranh tụng trong tố tụng hình sự 
    4.3. Điều kiện bảo đảm tranh tụng trong tố tụng hình sự  
5. Hình thức tổ chức day - học
      Lý thuyết:  
     + Lý thuyết              3 tiết
      + Seminar:               6 tiết
      Kiểm tra, đánh giá: Thi giữa học phần và kết thúc học phần
      6. Học liệu
    1. Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý  -  Bộ Tư pháp, Thông tin khoa học pháp lý - Chuyên đề về tư pháp hình sự so sánh, HN 1999. 
[bookmark: _GoBack]3. Trần Văn Độ: Bản chất của tranh tụng tại phiên tòa, Tạp chí KHPL số 4/2004.
    4. TS. Dương Thanh Biểu, Tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, Nxb. Tư pháp, HN 2007.
  7. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính và máy chiếu	

















Chuyên đề 2   
Tranh tụng trong mô hình tố tụng tranh tụng 


1. Tên chuyên đề:   Tranh tụng trong mô hình tố tụng tranh tụng
 Thuộc học phần:  Bắt buộc  - Mã số: LHS 03                          
 Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 12
2. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: TS. Vũ Gia Lâm - Chức danh: Giảng viên chính
      Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội
      Liên hệ: 0913067607  - E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
3. Mục tiêu
      	Về kiến thức:
 Học viên nắm được lịch sử hình thành, đặc điểm và những nội dung cơ bản của tranh tụng kiểu tố tụng  tranh tụng; nắm được các ưu, nhược điểm của tranh tụng trong mô hình tố tụng tranh tụng.  
   	   Về kỹ năng:
Đánh giá được các ưu, nhược điểm của mô hình tố tụng  tranh tụng và có nhận thức đúng đắn về việc vận dụng những ưu điểm của mô hình tố tụng tranh tụng vào mô hình tố tụng Việt Nam. 
    4. Nội dung của chuyên đề: (tên các mục, tiểu mục cần giảng trong chuyên đề)
      4.1. Lịch sử hình thành, đặc điểm của hoạt động tranh tụng trong mô hình tố tụng tranh tụng.   
 4.1.1.  Lịch sử hình thành mô hình tố tụng tranh tụng.
4.1.2. Đặc điểm của hoạt động tranh tụng trong mô hình tố tụng tranh tụng
 4.2. Ưu, nhược điểm của tranh tụng trong mô hình tố tụng tranh tụng
 4.1.1. Ưu điểm
4.1.2. Nhược điểm
5. Hình thức tổ chức day - học      
       + Lý thuyết               4 tiết
       + Seminar:                 8 tiết
      Kiểm tra, đánh giá: Thi giữa học phần và kết thúc học phần
     6. Học liệu
      * Tài liệu tham khảo bắt buộc:
    1. Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý  -  Bộ Tư pháp, Thông tin khoa học pháp lý - Chuyên đề về tư pháp hình sự so sánh, HN 1999. 
  *  Tài liệu tham khảo tự chọn:
     2. Nguyễn Ngọc Khánh, Vai trò của Luật sư trong tố tụng hình sự theo mô hình tranh tụng ở một số nước, Tạp chí Kiểm sát số 3/2004.
    3.  Nguyễn Ngọc Chí, Tố tụng tranh tụng và vấn đề cải cách tư pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2004 (tr. 239-253).
    4. Phạm Hồng Hải, Tiến tới xây dựng tố tụng hình sự ở Việt Nam theo kiểu tố tụng tranh tụng, Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2004 (tr. 254-264).
    5. Tô Văn Hoà - Những đặc điểm của mô hình tố tụng tranh tụng và phương hướng hoàn thiện tố tụng hình sự Việt Nam - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - DANIA - Dự án hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật - Giai  đoạn III- Tài liệu hội thảo Mô hình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Hà Nội, 12-2009 (tr.2- tr 26).
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính và máy chiếu	














Chuyên đề 3 
Tranh tụng trong mô hình tố tụng thẩm vấn 

1. Tên chuyên đề:    Tranh tụng trong mô hình tố tụng thẩm vấn
   Thuộc học phần:  Bắt buộc(4 chuyên đề-45 giờ tín chỉ)- Mã số: LHS 03                                    
   Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 12
2. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: TS. Vũ Gia Lâm
     Chức danh: Giảng viên chính
      Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội
      Liên hệ: 0913067607  - E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
3. Mục tiêu
      	Về kiến thức:
Học viên nắm được lịch sử hình thành, đặc điểm và những nội dung cơ bản của tranh tụng  trong mô hình  tố tụng hình sự kiểu xét hỏi (thẩm vấn); nắm được các ưu, nhược điểm của tranh tụng trong mô hình tố tụng thẩm vấn.  
   	  Về kỹ năng:
       Đánh giá được các ưu, nhược điểm của mô hình tố tụng  thẩm vấn và có nhận thức đúng đắn về việc vận dụng những ưu điểm của mô hình tố tụng này vào mô hình tố tụng Việt Nam. 
    4.  Nội dung của   chuyên đề: (tên các mục, tiểu mục cần giảng trong chuyên đề) Tranh tụng trong mô hình tố tụng thẩm vấn
  4.1. Lịch sử hình thành, đặc điểm của hoạt động tranh tụng trong mô hình tố tụng thẩm vấn.   
 4.1.1.  Lịch sử hình thành mô hình tố tụng thẩm vấn
4.1.2. Đặc điểm của hoạt động tranh tụng trong mô hình tố tụng thẩm vấn
4.2. Ưu, nhược điểm của tranh tụng trong mô hình tố tụng thẩm vấn
 4.1.1. Ưu điểm
4.1.2. Nhược điểm
5. Hình thức tổ chức day - học
     - Chuyên đề 3        
      + Lý thuyết                4 tiết
       + Seminar:                 8 tiết
      Kiểm tra, đánh giá: Thi giữa học phần và kết thúc học phần
6. Học liệu
      * Tài liệu tham khảo bắt buộc:
    1. Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý  -  Bộ Tư pháp, Thông tin khoa học pháp lý - Chuyên đề về tư pháp hình sự so sánh, HN 1999. 
  *  Tài liệu tham khảo tự chọn:
    2. Trần Đại Thắng - Mô hình tố tụng hình sự thẩm cứu và đề xuất hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - DANIA- Dự án hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật - Giai  đoạn III - Tài liệu hội thảo Mô hình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Hà Nội, 12-2009 (tr 27- tr 47).
    3. Nguyễn Thái Phúc - Mô hình tố tụng hình sự pha trộn - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - DANIA- Dự án hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật - Giai đoạn III- Tài liệu hội thảo Mô hình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Hà Nội, 12-2009 (tr 48- tr 65).
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính và máy chiếu	




Chuyên đề 4
 Tranh tụng trong mô hình tố tụng hình sự Việt Nam

1. Tên chuyên đề:       Tranh tụng trong mô hình tố tụng hình sự Việt Nam
  Thuộc học phần:  Bắt buộc - Mã số: LHS 03                                    
  Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 12
2. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: TS. Vũ Gia Lâm
     Chức danh: Giảng viên chính
      Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội
      Liên hệ: 0913067607  - E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
3. Mục tiêu
      	Về kiến thức:
Học viên nắm được lịch sử hình thành, đặc điểm và những nội dung cơ bản của tranh tụng  trong mô hình  tố tụng hình sự Việt Nam; nắm được thực trạng  tranh tụng trong mô hình tố tụng hình sự Việt Nam- những ưu, nhược điểm trong quy định của pháp luật cũng như thực hiện pháp luật tố tụng về tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam.  
   	   Về kỹ năng:
Giúp người học đánh giá đúng thực trạng tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam; yêu cầu đổi mới mô hình tố tụng hình sự Việt Nam  theo yêu cầu cải cách tư pháp; vận dụng các ưu điểm của những mô hình tố tụng hình sự khác nhau để đề xuất được các giải pháp có tình khả thi nhằm hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo hướng mở rộng và đề cao tranh tụng.
4. Nội dung của chuyên đề: (tên các mục, tiểu mục cần giảng trong chuyên đề) Tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam
4.1.Lịch sử hình thành, đặc điểm của mô hình tố tụng hình sự Việt Nam
      4. 1.1. Lịch sử hình thành của mô hình tố tụng hình sự Việt Nam
 4.1.2. Đặc điểm của mô hình tố tụng hình sự Việt Nam và tranh tụng trong mô hình này
4.1.2.1. Trình tự tố tụng trong mô hình tố tụng hình sự Việt Nam
          4.1.2.2. Ưu nhược điểm của mô hình tố tụng hình sự Việt Nam và sự tác động đến tranh tụng
4.2.Thực trạng tranh tụng trong mô hình Tố tụng hình sự Việt Nam và giải pháp bảo đảm
 	4.2.1. Thực trạng tranh tụng trong mô hình tố tụng hình sự Việt Nam
    4. 2.2. Giải pháp bảo đảm tranh tụng trong mô hình TTHS Việt Nam
5. Hình thức tổ chức day - học
      Lý thuyết:          
     + Lý thuyết               4 tiết
      + Seminar:               8 tiết
      Kiểm tra, đánh giá: Thi giữa học phần và kết thúc học phần
6. Học liệu
      * Tài liệu tham khảo bắt buộc:
        1 Trần Văn Độ: Bản chất của tranh tụng tại phiên tòa, Tạp chí KHPL số 4/2004.
     2. TS. Dương Thanh Biểu, Tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, Nxb. Tư pháp, HN 2007.
      * Tài liệu tham khảo tự chọn:
   3.  Nguyễn Ngọc Chí, Tố tụng tranh tụng và vấn đề cải cách tư pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2004 (tr. 239-253).
   4. Phạm Hồng Hải, Tiến tới xây dựng tố tụng hình sự ở Việt Nam theo kiểu tố tụng tranh tụng, Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2004 (tr. 254-264).
 5. Tô Văn Hoà - Những đặc điểm của mô hình tố tụng tranh tụng và phương hướng hoàn thiện TTHS Việt Nam - VKSNDTC- DANIA - Dự án hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật - Giai  đoạn III- Tài liệu hội thảo Mô hình luật TTHS VN, Hà Nội, 12-2009 (tr.2- tr 26).
   6. Trần Đại Thắng - Mô hình tố tụng hình sự thẩm cứu và đề xuất hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam -  Tài liệu hội thảo Mô hình luật TTHS VN, Hà Nội, 12-2009 (tr 27- tr 47).
   7. Đỗ Ngọc Quang - Phương hướng hoàn thiện mô hình tố tụng Việt Nam- Tài liệu hội thảo Mô hình luật TTHS VN, Hà Nội, 12-2009 (tr 66- tr 82).
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